Giải pháp thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới

ThS. Nguyễn Ngọc Hân

Từ xưa tới nay, vàng luôn được xem là tài sản tích trữ an toàn của người dân bên cạnh tiền đồng Việt Nam và một số loại ngoại tệ khác. Không những thế, đối với các nhà đầu tư thì vàng cũng được xem là một kênh đầu tư hiệu quả ngoài bất động sản và chứng khoán. Tuy nhiên, giá vàng trong nước đã trải qua nhiều biến động trong những năm vừa qua, đặc biệt là luôn có sự chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Từ đó, gây nên tình trạng đầu cơ, nhập lậu vàng cùng những bất ổn khác cho nền kinh tế. Trên cơ sở phân tích tác động của giá vàng thế giới đến giá vàng trong nước cùng với các quy định mới nhất của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng, bài viết đề xuất các giải pháp thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới để tiến tới ổn định giá vàng miếng Việt Nam. 
1. Phạm vi nghiên cứu của bài viết

Phạm vi nghiên cứu là thị trường vàng miếng, không nghiên cứu vàng trang sức và vàng mỹ nghệ. Số liệu nghiên cứu được thu thập tại TP. Hồ Chí Minh (chiếm hơn 70%) thị phần vàng miếng của cả Việt Nam. Ðồng thời số liệu về giá vàng trong nước được lấy theo giá vàng SJC để nghiên cứu (chiếm hơn 90% thị trường vàng miếng Việt Nam). Số liệu được thu thập theo từng tuần kể từ ngày 02/01/2009 đến ngày 26/09/2012 với 196 quan sát. Số liệu sau khi thu thập được xử lý bằng chương trình Eviews và Excel, sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp để đưa ra các giải pháp thích hợp.
2. Kết quả nghiên cứu và bình luận

Nghiên cứu cho thấy thực trạng giá vàng miếng Việt Nam từ đầu năm 2009 đến hết quý 3 năm 2012 đã trải qua nhiều biến động với các đỉnh cao kỷ lục về giá. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của các nhân tố gồm: Giá vàng thế giới, tỷ giá USD/VND, lạm phát, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, tâm lý người dân và các chính sách của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Trong số các nhân tố trên thì giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ giá vàng thế giới với mức tương quan lên đến 98,84%. (Bảng 1)

Bảng 1: Tương quan giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới và 

một số nhân tố khác

	
	Giá vàng trong nước
	Giá vàng 
thế giới
	Tỷ giá 
USD/VND
	Chỉ số 
VN-Index
	Chỉ số 
CPI

	Giá vàng trong nước
	1.0000
	0.9884
	0.9606
	-0.0231
	0.9662

	Giá vàng thế giới
	0.9884
	1.0000
	0.9559
	-0.0416
	0.9665

	Tỷ giá USD/VND
	0.9606
	0.9559
	1.0000
	-0.0197
	0.9654

	Chỉ số VN-Index
	-0.0231
	-0.0416
	-0.0197
	1.0000
	-0.0838

	Chỉ số CPI
	0.9662
	0.9665
	0.9654
	-0.0838
	1.0000


Nguồn: kết quả phân tích bằng Eviews từ các số liệu thu thập được (Số liệu được thu thập theo tuần từ ngày 2/1/2009 đến ngày 26/9/2012)
Nguyên nhân khiến giá vàng thế giới tác động nhiều nhất đến giá vàng Việt Nam là do tại Việt Nam trung bình mỗi năm số lượng vàng khai thác rất ít, không đủ đáp ứng được nhu cầu trong nước nên buộc phải nhập khẩu vàng thế giới. Nhu cầu nhập khẩu khá lớn nhưng nguồn cung lại hạn hẹp do đó giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng rất lớn từ giá vàng thế giới. 

Giá vàng thế giới quy đổi được tính theo công thức sau: 

	Giá vàng thế giới quy đổi (VND/lượng)
	=  Giá vàng thế giới (USD/ounce) x 1,20556 x Tỷ 
     giá USD/VND


Chú thích: 1 lượng  = 1,20556 ounce.

Tuy nhiên, thời gian qua giá vàng thế giới sau khi nhập khẩu về cộng thêm các chi phí nhập khẩu và sản xuất thì vẫn còn thấp hơn nhiều giá vàng thực tế trong nước, có những thời điểm mức chênh lệch này hơn 3,4 triệu đồng/lượng. (sơ đồ 1)





Sơ đồ 1
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Nguồn: www.giavangsjc.com, www.kitco.com (Số liệu được thu thập theo tuần từ ngày 2/1/2009 đến ngày 26/9/2012.)
3. Giải pháp thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới

Thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới để ngăn chặn tình trạng giới đầu cơ làm giá, gây nhũng nhiễu thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô là mục tiêu quản lý thị trường vàng trong nước của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. Muốn vậy, Ngân hàng Nhà nước cần xem xét thực hiện những giải pháp sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc và quyết liệt Nghị định 24/2012/NÐ-CP của Chính phủ về quản lý thị trường vàng. Bởi vì, theo Nghị định này, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan duy nhất có quyền nhập khẩu vàng thế giới để sản xuất vàng miếng. Việc nhập khẩu vàng của Ngân hàng Nhà nước hoàn toàn được miễn thuế nhập khẩu nên giá vàng miếng trong nước nhờ đó không phải gánh thêm chi phí này như trước đây. Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc sản xuất vàng không vì mục tiêu lợi nhuận, do đó giá thành cũng sẽ thấp hơn trước đây khi tư nhân con được quyền sản xuất.
Thứ hai, tận dụng tối đa nguồn lực của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng trong việc sản xuất vàng miếng để tối thiểu hóa chi phí sản xuất. Hiện nay, theo Quyết định 1623/QÐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước thì chỉ có Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được Ngân hàng Nhà nước giao cho sản xuất vàng miếng. Do đó, câu hỏi đặt ra là đối với những doanh nghiệp và tổ chức tín dụng không được sản xuất vàng miếng theo đơn đặt hàng của Ngân hàng Nhà nước thì họ phải xử lý như thế nào với hệ thống dây chuyền máy móc sản xuất vàng miếng trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ đồng đang có hiện nay mà không lãng phí? Vì thế, Ngân hàng Nhà nước cần sớm có văn bản quy định rõ về các điều kiện mà doanh nghiệp và tổ chức tín dụng cần có để có thể được gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, sẽ vừa làm giảm áp lực lên lượng cung vàng miếng trong nước, vừa tận dụng được tối đa nguồn lực sản xuất vàng miếng trong nước để tối thiểu hóa chi phí sản xuất vàng..

Thứ ba, xử phạt nghiêm khắc các hành vi nhập lậu vàng, vi phạm quyền độc quyền sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước, lợi dụng chênh lệch giá để kinh doanh vàng miếng trái phép, nhất là vào thời điểm hiện nay khi mà giá vàng miếng trong nước đang chênh lệch rất lớn so với giá vàng thế giới.

Thứ tư, ổn định tỷ giá USD/VND để giá vàng trong nước không bị biến động nhiều do tỷ giá thay đổi khi nhập vàng thế giới về để sản xuất. 

Thứ năm, Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét về việc quy định giá vàng miếng bình quân trong nước mỗi ngày cùng với một biên độ hợp lý. Điều này có nghĩa là hàng ngày, Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố giá vàng miếng SJC bình quân. Sau đó, các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được phép kinh doanh vàng sẽ áp dụng giá mua, bán vàng dựa vào giá vàng bình quân do Ngân hàng Nhà nước công bố nhưng phải nằm trong biên độ giá mà Ngân hàng Nhà nước quy định. Giá vàng bình quân do Ngân hàng Nhà nước công bố được tính bằng giá vàng thế giới nhập khẩu cộng với chi phí sản xuất. Biên độ giá vàng sẽ do Ngân hàng Nhà nước quy định phù hợp từng thời kỳ, nhưng biên độ này không nên quá lớn để tránh làm biến động giá vàng trong nước và hạn chế chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới quy đổi. 

Thứ sáu, Ngân hàng Nhà nước cần có nguồn dự trữ vàng quốc gia ổn định. Việt Nam không phải là nước khai thác vàng lớn. Vàng có được chủ yếu từ nhập khẩu, do vậy, để có được vàng nước ta phải mất ngoại tệ, ngược lại khi xuất được vàng, nước ta cũng thu được ngoại tệ. Nói một cách khác, việc xuất, nhập khẩu vàng của Ngân hàng Nhà nước gián tiếp tạo ra nguồn thu hoặc khoản chi ngoại tệ. Vì vậy, vàng được tính là dự trữ ngoại hối của quốc gia.

Với vai trò độc quyền trong việc nhập khẩu và sản xuất vàng miếng, từ năm 2012 trở đi, Ngân hàng Nhà nước hoàn toàn có thể quản lý được chặt chẽ lượng vàng lưu hành trên thị trường. Tùy vào nhu cầu vàng trong nước mà Ngân hàng Nhà nước sẽ có hành động can thiệp khi cần thiết. Với quyền lực và sức mạnh của Ngân hàng Nhà nước thì không một tổ chức, cá nhân nào có thể lũng đoạn hoặc làm giá để thu lợi cho riêng mình. 
Vậy Ngân hàng Nhà nước sử dụng vàng dự trữ quốc gia như thế nào?

Dự trữ vàng của quốc gia sẽ được sử dụng để can thiệp thị trường vàng trong nước khi cầu vàng thay đổi một cách bất thường.
Khi cầu vàng trong nước tăng cao, Ngân hàng Nhà nước sẽ dùng dự trữ vàng quốc gia để cung cấp cho nhu cầu trong nước, hạ nhiệt cơn sốt vàng. Vàng dự trữ đã được nhập khẩu từ trước nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới đang tăng cao hiện tại. Nhờ đó mà nhu cầu vàng trong nước vẫn được ổn định.

Ngược lại khi cầu vàng trong nước giảm mạnh, người dân đổ xô bán vàng miếng thông qua kênh các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được phép thì Ngân hàng Nhà nước đứng ra thu mau để làm tăng dự trữ vàng quốc gia.
Vậy làm thế nào để Ngân hàng Nhà nước có nguồn dự trữ vàng ổn định để sẵn sàng sử dụng khi cần?
Để có nguồn dự trữ vàng ổn định, đầu tiên là Ngân hàng Nhà nước cần chuẩn hóa vàng quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế để tăng tính thanh khoản cho vàng quốc gia trên thị trường quốc tế. Trên thị trường quốc tế thì vàng miếng do Thụy Sỹ sản xuất nổi tiếng nhất và được giao dịch nhiều nhất do có uy tín và chất lượng tốt. Thậm chí ngay cả vàng dự trữ của Việt Nam phần lớn cũng mua từ Thụy Sỹ. Vì vậy vàng thương hiệu quốc gia nên được sản xuất theo tiêu chuẩn vàng của Thụy Sỹ. Với Quyết định 1623/QĐ-NHNN thì vàng SJC đang được xem là vàng miếng quốc gia do đó Ngân hàng Nhà nước cần đầu tư thêm chi phí cho SJC nhập công nghệ sản xuất vàng miếng của Thụy Sỹ.

Vàng miếng quốc tế thường được giao dịch theo trọng lượng là 1 kilogram. Hiện nay, SJC có sản xuất loại vàng miếng trọng lượng 1 kilogram theo công nghệ đổ thỏi chuẩn quốc tế có đặc điểm là:

- Trọng lượng: 1 kilogram tương đương với 26,666 lượng vàng 99,99.

- Kích thước: 51mm x 115mm x 9,5mm.

- Bề mặt của thỏi vàng có dập chữ nổi “VIETNAM”, có hình logo SJC, hàm lượng vàng, trọng lượng và mã số sản phẩm.

- Hàm lượng: vàng 99,99

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước nên có kế hoạch yêu cầu SJC mở rộng ra thêm việc sản xuất vàng miếng theo công nghệ đổ thỏi chuẩn quốc tế giống như trên nhưng với các trọng lượng nhỏ hơn mà nước ta thường giao dịch như lượng hay chỉ. Như vậy, trong tương lai Việt Nam sẽ có vàng thương hiệu quốc gia nhưng theo tiêu chuẩn quốc tế với nhiều trọng lượng khác nhau. Với trọng lượng 1 kilogram thì vàng SJC Việt Nam sẽ có tính thanh khoản tốt hơn trên thị trường nước ngoài, còn với những trọng lượng nhỏ hơn như lượng hay chỉ thì dùng để đáp ứng nhu cầu trong nước, nhưng khi cần thì Ngân hàng Nhà nước vẫn có thể dễ dàng huy động để tăng dữ trữ ngoại hối cho Nhà nước. 

Hai là, Ngân hàng Nhà nước cần quy định tỷ lệ dự trữ vàng trong tổng dự trữ ngoại hối của quốc gia phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước.

Ba là, Ngân hàng Nhà nước cần có chính sách xuất nhập khẩu vàng phù hợp với diễn biến giá vàng trên thế giới. Khi giá vàng thế giới giảm, Ngân hàng Nhà nước dùng ngoại tệ để nhập khẩu vàng, làm tăng dự trữ vàng quốc gia. Sau đó khi giá vàng thế giới tăng, Ngân hàng Nhà nước xuất khẩu vàng đã dự trữ trước đó để tăng thu ngoại tệ, góp phần làm thặng dư cán cân thanh toán của nước ta.

Thứ bảy, Nhà nước có thể xem xét dùng công cụ thuế để điều tiết sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới theo hướng làm tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, hạn chế đầu cơ vàng. Với việc thực hiện nghiêm túc Nghị định 24/2012/NÐ-CP thì về lâu về dài, giá vàng miếng Việt Nam sẽ dần đi vào ổn định và không còn chênh lệch nhiều so với giá vàng thế giới. Tuy nhiên, sự chênh lệch này vẫn rơi vào phần lợi nhuận của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được phép kinh doanh vàng miếng. Vì vậy, để có thể phát huy triệt để sự độc quyền của Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động kinh doanh vàng cũng như  hạn chế tình trạng đầu cơ vàng và tăng thêm nguồn thu cho Nhà nước thì hoạt động kinh doanh vàng miếng trong nước nên xem xét bị đánh thuế, bao gồm thuế GTGT và thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Hiện nay, theo Nghị định 24/2012/NÐ-CP thì vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước nhập khẩu không bị đánh thuế nhập khẩu. Ðồng thời, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 thì vàng miếng cũng không nằm trong danh mục hàng hóa chịu thuế. Vì vậy, giá vàng miếng thế giới khi nhập khẩu về đã tránh được hai chi phí này. Sau đó, khi vàng thế giới nhập khẩu được sản xuất thành vàng miếng trong nước và được kinh doanh mua bán qua kênh các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được cấp phép để tới tay người dân thì chưa bị đánh thuế. Hiện nay, theo Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 thì chỉ có hoạt động kinh doanh vàng nữ trang mới chịu thuế giá trị gia tăng. Do đó, để tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, tạo nguồn bù lỗ cho những chi phí khi thực hiện điều tiết, bình ổn giá vàng trong nước, đồng thời tác động hạn chế đầu cơ vàng, hoặc giảm tâm lý mua vàng tích trữ của người dân trong ngắn hạn, Nhà nước có thể xem xét đánh thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động mua bán vàng miếng trong nước. 

Kết luận

Thời gian qua, mỗi khi giá vàng thế giới tăng, giới đầu cơ có cơ hội làm giá đối với giá vàng trong nước, gây nên sự khan hiếm vàng giả tạo, cộng với việc người dân đổ xô đi mua vàng khi giá cao càng làm nhu cầu mua vàng trong nước trở nên nóng sốt. Do đó thị trường vàng rất cần có bàn tay chấn chỉnh của Ngân hàng Nhà nước.

Việc chấn chỉnh và ổn định giá vàng miếng trong nước là một bài toán khó đối với Ngân hàng Nhà nước hiện nay và để thực hiện được điều này cần một lộ trình cụ thể và lâu dài. Tuy nhiên, trước mắt, Ngân hàng Nhà nước cần sớm xem xét thực hiện các giải pháp được đề xuất ở trên để thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới như là bước đầu tiến tới việc ổn định giá vàng miếng Việt Nam.
� Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM





